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Quy trình đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của CVHT lớp sinh viên

	TT
	Nội
	Phụ
	Công việc
	Thời gian
	Mẫu biểu

	
	dung
	trách
	
	
	

	1
	Báo cáo
	Các
	- Báo cáo việc thực hiện
	Nộp báo cáo
	Báo cáo công

	
	công tác
	CVHT
	các nhiệm vụ của CVHT
	cùng thời điểm
	tác CVHT

	
	CVHT
	
	trong học kỳ;
	nộp hồ sơ
	(CVHT_Mẫu 1)

	
	
	
	- Các báo cáo khác (nếu
	đánh giá kết
	

	
	
	
	có) theo yêu cầu của UEH,
	quả rèn luyện
	

	
	
	
	khoa/ viện đào tạo.
	sinh viên
	

	
	
	
	
	(ĐGKQRLSV)
	

	
	
	
	
	của lớp về
	

	
	
	
	
	khoa/ viện
	

	2
	Đánh giá
	Các
	- Tiếp nhận, tổng hợp báo
	Gửi bảng đánh
	CVHT_Mẫu 1

	
	của
	khoa,
	cáo của CVHT;
	giá cùng thời
	và Bảng đánh

	
	khoa/
	viện
	- Xác nhận kết quả công
	điểm gửi hồ sơ
	giá CVHT của

	
	viện đào
	
	tác của CVHT;
	ĐGKQRLSV
	khoa/ viện

	
	tạo
	
	- Nhận xét, đánh giá mức
	của khoa/ viện
	(CVHT_Mẫu 2)

	
	
	
	độ hoàn thành nhiệm vụ
	về Phòng
	

	
	
	
	của CVHT ở các mức:
	CTCT
	

	
	
	
	+ Hoàn thành tốt: Thực
	
	

	
	
	
	hiện tốt tất cả các nhiệm
	
	

	
	
	
	vụ được giao;
	
	

	
	
	
	+ Hoàn thành: Thực
	
	

	
	
	
	hiện tất cả các nhiệm vụ
	
	

	
	
	
	được giao nhưng chưa tốt
	
	

	
	
	
	(chậm tiến độ, thực hiện
	
	

	
	
	
	chưa đúng quy định hoặc
	
	

	
	
	
	chưa đạt yêu cầu);
	
	

	
	
	
	+ Chưa hoàn thành: Có
	
	

	
	
	
	một nhiệm vụ được giao
	
	

	
	
	
	chưa hoàn thành.
	
	

	3
	Đánh giá
	Phòng
	- Nhận xét, đánh giá mức
	Gửi bảng đánh
	Bảng đánh giá

	
	của
	QLĐT-
	độ hoàn thành nhiệm vụ
	giá vào tuần
	CVHT của

	
	Phòng
	CTSV
	của CVHT trong thực hiện
	cuối trước khi
	Phòng QLĐT-

	
	QLĐT-
	
	công tác sinh viên, tư vấn
	kết thúc kỳ thi
	CTSV

	
	CTSV
	
	xây dựng kế hoạch học tập
	cuối kỳ về
	(CVHT_Mẫu 3)

	
	
	
	cho sinh viên:
	Phòng CTCT
	

	
	
	
	+ Hoàn thành tốt: Thực
	
	

	
	
	
	hiện tốt tất cả các công
	
	

	
	
	
	việc theo quy định và
	
	

	
	
	
	không bị sinh viên khiếu
	
	

	
	
	
	nại, phản ánh đúng;
	
	

	
	
	
	+ Hoàn thành: Thực
	
	

	
	
	
	hiện tất cả các công việc
	
	

	
	
	
	theo quy định nhưng chưa
	
	

	
	
	
	
	
	1



	TT
	Nội
	Phụ
	Công việc
	Thời gian
	Mẫu biểu

	
	dung
	trách
	
	
	

	
	
	
	tốt (chậm tiến độ, thực
	
	

	
	
	
	hiện chưa đúng quy định
	
	

	
	
	
	hoặc chưa đạt yêu cầu);
	
	

	
	
	
	+ Chưa hoàn thành: Có
	
	

	
	
	
	một công việc chưa thực
	
	

	
	
	
	hiện hoặc bị sinh viên
	
	

	
	
	
	khiếu nại, phản ánh đúng.
	
	

	4
	Đánh giá
	Phòng
	- Lập danh sách CVHT
	Gửi bảng đánh
	Bảng đánh giá

	
	của
	TT
	không thực hiện sinh hoạt
	giá vào tuần
	CVHT của

	
	Phòng
	
	lớp theo quy định (nếu
	cuối trước khi
	Phòng TT

	
	TT
	
	CVHT tổ chức khác với
	kết thúc kỳ thi
	(CVHT_Mẫu 4)

	
	
	
	thời khóa biểu phải báo với
	cuối kỳ về
	

	
	
	
	Phòng TT);
	Phòng CTCT
	

	
	
	
	- Nhận xét, đánh giá mức
	
	

	
	
	
	độ hoàn thành nhiệm vụ
	
	

	
	
	
	của CVHT trong tổ chức
	
	

	
	
	
	sinh hoạt lớp:
	
	

	
	
	
	+ Hoàn thành tốt: Tổ
	
	

	
	
	
	chức đầy đủ sinh hoạt lớp;
	
	

	
	
	
	+ Hoàn thành: Tổ chức
	
	

	
	
	
	chưa đầy đủ sinh hoạt lớp
	
	

	
	
	
	nhưng vẫn đảm bảo hoàn
	
	

	
	
	
	thành các công việc;
	
	

	
	
	
	+ Chưa hoàn thành:
	
	

	
	
	
	Chưa tổ chức sinh hoạt
	
	

	
	
	
	lớp.
	
	

	5
	Đánh giá
	Phòng
	- Nhận xét, đánh giá mức
	Lập bảng đánh
	Bảng đánh giá

	
	của
	CTCT
	độ hoàn thành nhiệm vụ
	giá vào tuần
	CVHT của

	
	Phòng
	
	của CVHT trong công tác
	cuối trước khi
	P.CTCT

	
	CTCT
	
	ĐGKQRLSV:
	kết thúc kỳ thi
	(CVHT_Mẫu 5)

	
	
	
	+ Hoàn thành tốt: Hoàn
	cuối kỳ
	

	
	
	
	thành ĐGKQRLSV đúng
	
	

	
	
	
	quy định;
	
	

	
	
	
	+ Hoàn thành: Hoàn
	
	

	
	
	
	thành ĐGKQRLSV nhưng
	
	

	
	
	
	chưa đúng quy định (chậm
	
	

	
	
	
	tiến độ, có sai sót, thiếu hồ
	
	

	
	
	
	sơ…);
	
	

	
	
	
	+ Chưa hoàn thành:
	
	

	
	
	
	Chưa thực hiện
	
	

	
	
	
	ĐGKQRLSV.
	
	

	6
	Tổng
	Phòng
	- Tiếp nhận các bảng đánh
	Thực hiện vào
	Mẫu 2, 3, 4, 5

	
	hợp mức
	CTCT
	giá CVHT của khoa, viện,
	tuần đầu sau
	và Bảng tổng

	
	độ hoàn
	
	Phòng QLĐT-CTSV,
	khi kết thúc kỳ
	hợp  mức độ

	
	thành
	
	Phòng TT, Phòng CTCT;
	thi cuối kỳ
	đánh giá CVHT

	
	nhiệm vụ
	
	- Tổng hợp kết quả đánh
	
	(CVHT_Mẫu 6)





2

	TT
	Nội
	Phụ
	Công việc
	Thời gian
	Mẫu biểu

	
	dung
	trách
	
	
	
	

	
	của
	
	giá:
	
	
	

	
	CVHT
	
	+ Chưa hoàn thành: có
	
	

	
	
	
	đánh giá chưa hoàn thành;
	
	

	
	
	
	+ Hoàn thành: không có
	
	

	
	
	
	đánh giá chưa hoàn thành;
	
	

	
	
	
	+ Hoàn thành tốt: không
	
	

	
	
	
	có đánh giá chưa hoàn
	
	

	
	
	
	thành và có từ 3 đơn vị
	
	

	
	
	
	phụ trách thực hiện trở lên
	
	

	
	
	
	đánh giá là hoàn thành tốt.
	
	

	7
	Xét mức
	Ban
	- Xem xét, thông qua kết
	Tại buổi họp
	CVHT_Mẫu 6

	
	độ hoàn
	Giám
	quả đánh giá mức độ hoàn
	Hội đồng
	

	
	thành
	hiệu
	thành nhiệm vụ của
	ĐGKQRLSV
	

	
	nhiệm vụ
	
	CVHT:
	
	cấp Trường
	

	
	của
	
	+ CVHT hoàn thành tốt
	
	

	
	CVHT
	
	nhiệm vụ;
	
	
	

	
	
	
	+ CVHT hoàn thành
	
	

	
	
	
	nhiệm vụ;
	
	
	

	
	
	
	+ CVHT chưa hoàn
	
	

	
	
	
	thành nhiệm vụ.
	
	

	8
	Thanh
	Phòng
	- Thanh toán phụ cấp công
	Theo quy trình
	Theo quy trình

	
	toán phụ
	TC-KT
	tác cho CVHT:
	
	thanh toán thu
	thanh toán thu

	
	cấp
	
	Kết quả
	Mức
	nhập
	nhập

	
	CVHT
	
	đánh giá
	thanh
	
	

	
	
	
	
	toán
	
	

	
	
	
	Hoàn thành
	100%
	
	

	
	
	
	tốt
	
	
	

	
	
	
	Hoàn thành
	80%
	
	

	
	
	
	Chưa hoàn
	0%
	
	

	
	
	
	thành
	
	
	




























3

CVHT_Mẫu 1

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…



BÁO CÁO CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP

Học kỳ …… - Năm ……

Họ và tên: ....................................................- Khoa/ Viện: .........................................

Lớp phụ trách: .............................................- Khóa: ...................................................

Báo cáo các mặt công tác:

-	Tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong học tập: .............................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

-	Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên: .....................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

· Tổ chức, hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động học thuật, văn thể mỹ: .................................................................................................................

...............................................................................................................................................

-	Tổ chức sinh hoạt lớp: .............................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

· Các công tác khác (nếu có): ....................................................................................

...............................................................................................................................................

Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (đánh dấu X vào ô □):

· Hoàn thành tốt (Thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ được giao)

· Hoàn thành (Thực hiện tất cả các nhiệm vụ nhưng chưa tốt do chậm tiến độ, thực hiện chưa đúng quy định hoặc chưa đạt yêu cầu)
· Chưa hoàn thành (Có một nhiệm vụ được giao không hoàn thành)

CỐ VẤN HỌC TẬP
(ký tên, ghi rõ họ tên)






	NHẬN XÉT CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA:
	TM. BCN KHOA

	....................................................................................................
	(ký tên, ghi rõ họ tên)

	....................................................................................................
	

	....................................................................................................
	

	....................................................................................................
	



CVHT_Mẫu 2

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…



BẢNG ĐÁNH GIÁ CỐ VẤN HỌC TẬP

CỦA KHOA/ VIỆN: ......................................

Học kỳ …… - Năm ……

	TT
	Mã
	Họ và tên
	Lớp -
	Tự đánh giá của
	Đánh giá của khoa/
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	Khóa
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	viện

	
	
	
	
	(Hoàn thành tốt/
	(Hoàn thành tốt/

	
	
	
	
	Hoàn thành/
	Hoàn thành/

	
	
	
	
	Chưa hoàn thành)
	Chưa hoàn thành)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



TRƯỞNG KHOA/ VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CVHT_Mẫu 3

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…



BẢNG ĐÁNH GIÁ CỐ VẤN HỌC TẬP

CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN

Học kỳ …… - Năm ……

	TT
	Mã NV
	Họ và tên CVHT
	Lớp - Khóa
	Đánh giá

	
	
	
	
	(Hoàn thành tốt/

	
	
	
	
	Hoàn thành/

	
	
	
	
	Chưa hoàn thành)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



TRƯỞNG PHÒNG QLĐT-CTSV

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CVHT_Mẫu 4

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…



BẢNG ĐÁNH GIÁ CỐ VẤN HỌC TẬP

CỦA PHÒNG THANH TRA

Học kỳ …… - Năm ……

	TT
	Mã NV
	Họ và tên CVHT
	Lớp - Khóa
	Đánh giá

	
	
	
	
	(Hoàn thành tốt/

	
	
	
	
	Hoàn thành/

	
	
	
	
	Chưa hoàn thành)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CVHT_Mẫu 5

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…



BẢNG ĐÁNH GIÁ CỐ VẤN HỌC TẬP

CỦA PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

Học kỳ …… - Năm ……

	TT
	Mã NV
	Họ và tên CVHT
	Lớp - Khóa
	Đánh giá

	
	
	
	
	(Hoàn thành tốt/

	
	
	
	
	Hoàn thành/

	
	
	
	
	Chưa hoàn thành)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



TRƯỞNG PHÒNG CTCT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…



BẢNG TỔNG HỢP

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CỐ VẤN HỌC TẬP

Học kỳ …… - Năm ……
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	Mã
	Họ và
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	Đánh
	Đánh giá
	Đánh giá
	Đánh giá
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	CVHT
	
	của
	QLĐT-
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	đánh
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	Viện
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TRƯỞNG PHÒNG CTCT

	
	
	
	
	
	
	(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	




